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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 17/7/2020
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	6022
	Lê Kiếm Hiệp
	Quảng Thạch, Quảng Trạch

	2 
	6011
	Đinh Thị Đương
	Quảng Phương, Quảng Trạch

	3 
	6012
	Phan Thị Mỹ Hiền
	Xuân Ninh, Quảng Ninh

	4 
	6013
	Trần Quốc Lâm
	Trường Thủy, Lệ thủy

	5 
	6014
	Lê Quý Đạt
	Hoàn Lão, Bố Trạch

	6 
	6015
	Nguyễn thanh Phúc
	Quảng hợp, Quảng Trạch

	7 
	6016
	Đặng Ngọc Khải
	Trung Hóa, Minh hóa

	8 
	6017
	Bùi sơn Tùng
	Quảng Phú, Quảng Trạch

	9 
	6018
	Đoàn thị Thu hiền
	Châu hóa, Tuyên Hóa

	10 
	6019
	Tạ Đình bằng
	Quảng Phú, Quảng Trạch

	11 
	6020
	Nguyễn Công giang
	Nghĩa ninh, Đồng Hới

	12 
	6021
	Nguyễn Văn Vinh
	Đức Trạch, Bố Trạch


	13 
	6023
	Hoàng văn thuận
	Phù Hóa, Quảng Trạch

	14 
	6032
	Nguyễn Văn Hải
	Lâm Trạch, Bố Trạch


	15 
	6031
	Đàm Quốc Việt
	Quảng Châu, Quảng Trạch

	16 
	6030
	Trương Xuân Lực
	Xuân Trạch, Bố Trạch


	17 
	6029
	Trần Thị Huệ
	Hải Phú, Bố  Trạch

	18 
	6028
	Lê viết Hoàng
	Quảng thanh, Quảng Trạch

	19 
	6027
	Nguyễn Minh Tuấn
	Quảng Phú, Quảng Trạch

	20 
	6026
	Nguyễn Thế Hùng
	Quảng Đông, Quảng Trạch

	21 
	6025
	Nguyễn Trần Hùng
	Đại Trạch, Bố Trạch


	22 
	6024
	Nguyễn Hoàng Hải
	Trường xuân, Quảng Ninh


